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I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT	
1. Tình hình thời tiết: 
1.1. Các tỉnh Bắc bộ 
Nhận xét:  Đầu kỳ do ảnh hưởng của khối không khí lạnh trời nắng nhẹ; cuối kỳ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, độ ẩm cao. Đêm và sáng có sương mù, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
1.2. Các tỉnh Bắc Trung bộ
Trong kỳ: Thời kỳ đầu các tỉnh phía Bắc sáng sớm có sương mù trời nhiều mây, trưa chiều trời nắng, các tỉnh phía Nam mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng. Thời kỳ cuối các tỉnh phía Bắc trời nhiều mây có mưa nhỏ đến mưa vừa.
 Nhiệt độ trung bình: 19 – 20 0C;  Cao: 24 - 270C, có nơi cao hơn.
Dự báo: Các tỉnh phía Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ đến mưa vừa, trời rét, các tỉnh phía Nam mây thay đổi đến nhiều mây, trời chuyển lạnh. 
 Nhiệt độ trung bình: 18 – 19 0C;  Cao: 22- 230C, có nơi cao hơn.
1.3. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
Nhận xét: Thời tiết tuần qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Duyên hải Nam Trung bộ trời mây thay đổi, ngày nắng nhẹ, đêm và sáng sớm có sương, trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng sớm trời rét. Nhìn chung, thời tiết tuần qua thuận lợi cho việc thu hoạch lúa Mùa, xuống giống vụ Đông Xuân; một số cây trồng chính khác trong vùng sinh trưởng phát triển bình thường.
          1.4. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL 
Theo trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo trong tuần tới: Thời tiết trong vùng phổ biến đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
2. Cây trồng
2.1. Các tỉnh Bắc bộ
	Cây trồng
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích (ha)

	  Mạ xuân sớm
	Gieo – mũi chông, 3 - 5 lá
	6.958

	  Lúa xuân (cấy + sạ)
	Bén rễ - hồi xanh
Gieo - 2,5 lá
	16.263

	- Cây ngô đông
	Phát triển bắp, chín sáp, thu hoạch
	124.727

	- Cây ngô xuân
	Gieo – cây con
	1.547

	- Cây lạc đông
	Phân cành -  phát triển củ
	693

	- Cây lạc xuân
	Gieo – cây con
	1.498

	- Khoai tây đông
	Phát triển củ - thu hoạch
	8.663

	- Cây cà chua
	PTTL – ra hoa – thu hoạch
	1.625

	- Cây rau các loại – rau họ hoa thập tự
	PTTL - thu hoạch
	117.068

	- Cây ăn quả
	
	

	  Cây cam, quýt
	Thu hoạch
	28.955

	  Cây bưởi
	 Thu hoạch
	41.253

	  Cây nhãn
	Phát triển lộc – nụ
	38.999

	  Cây vải
	Phát triển lộc – nụ
	47.643

	  Cây xoài
	Phát triển lộc – nụ
	20.299

	  Cây chuối
	PTTL, quả xanh – thu hoạch
	42.714

	- Cây hoa
	PTTL – nụ, hoa
	8.285

	- Cây công nghiệp
	
	

	  Cây chè
	Thu hái – đốn tỉa - ngủ đông
	92.318

	  Cây cà phê
	Thu hoạch
	34.254

	  Cây sắn
	Thu hoạch
	108.735

	  Cây mía
	Thu hoạch
	22.804

	- Cây lâm nghiệp
	
	

	Cây thông
	Khai thác nhựa
	366.658

	Cây hồi
	Thu hoạch
	44.000

	Cây quế
	Kinh doanh
	150.068

	Cây bạch đàn
	Kinh doanh
	24.468

	Cây keo
	Kinh doanh
	195.574



          2.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ:
    a. Cây lúa
	- Lúa vụ Đông Xuân đang làm đất, gieo trà sớm. Đã xuống giống được 153.289,8ha 
	Trà
	Giai đoạn sinh trưởng
	Thu hoạch
	Tổng diện tích gieo trồng
	Diện tích kế hoạch

	
	Gieo cấy
	ĐN - ĐC
	Đòng - Trỗ
	Trỗ chín sáp
	Chín
	
	
	

	Sớm
	40280.0
	
	
	
	
	
	40280.0
	40280.0

	Chính vụ
	36.853,7
	
	
	
	
	
	113.009.8
	194518.0

	Muộn
	
	
	
	
	
	
	
	109912.0

	
	
	
	
	
	
	
	153.289.8
	344.710



           b.Cây trồng khác
	TT
	Loại cây
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích trồng (ha)
	Diện tích đã thu hoạch (ha)

	I
	Cây rau màu 

	
	Cây ngô
	Làm hạt - thu hoạch
	30.946
	

	
	Cây rau
	Gieo – PT thân lá- thu hoạch
	36.670
	

	
	Lạc Xuân
	Mọc mầm
	5.291
	

	
	Lạc Đông
	Thu hoạch
	1.514
	

	
	Cây khoai lang
	PT củ
	3.920
	

	
	Khoai tây
	PT củ
	884
	

	II
	Cây ăn quả 

	
	Cam + bưởi
	Thu hoạch - Phân hóa hoa
	25.639,9
	

	III
	Cây công nghiệp dài ngày

	
	Cây cà phê
	Thu hoạch
	3.706,4
	

	
	Cây cao su
	KTCB - KD
	67.035
	

	
	Cây hồ tiêu
	Ra hoa – quả non
	3.319
	

	
	Cây chè
	KTCB - Đốn tạo tán
	14.187,5
	

	
	Cây mía
	Thu hoạch
	35.179
	

	
	Chuối
	Nuôi quả - thu hoạch
	5.300
	

	
	Xoài
	PT thân lá
	250
	

	
	Dứa
	Cây con – nuôi quả
	7.031,9
	

	IV
	Cây sắn

	
	Cây sắn
	Thu hoạch
	49.520
	

	
	Cây sắn
	Mọc mầm
	9.150
	

	V
	Cây lâm nghiệp

	
	Cây thông 
	KTCB-KD
	94.626,5
	

	
	Cây keo
	KTCB – KD
	489.142
	

	
	Cây luồng
	KTCB – KD
	82.333
	



2.3. Các tỉnh DHNTB và Tây Nguyên
         a. Cây lúa
- Vụ Mùa 2025
	Khu vực
	Trà
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích
(ha)
	Thu hoạch
(ha)

	Duyên hải
Nam Trung bộ
	Sớm
	Thu hoạch xong
	3.562,0
	3.562,0

	
	Chính vụ
	Chín - Thu hoạch
	63.300,0
	62.570,0

	Tây Nguyên
	Sớm
	Thu hoạch xong
	11.695,3
	11.695,3

	
	Chính vụ
	Chín - Thu hoạch
	26.119,3
	22.355,3

	Tổng
	104.676,6
	100.182,6


[bookmark: _Hlk218776425]- Vụ Đông Xuân 2025-2026 (kế hoạch: 330.766,1 ha):
	Khu vực
	Trà
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích (ha)

	Duyên hải Nam Trung bộ
	Sớm
	Đứng cái - Đòng
	28.163,3

	
	Chính vụ
	Mạ - Đẻ nhánh rộ
	159.217,7

	
	Muộn
	Sạ - Mạ
	10.456,0

	Tây Nguyên
	Sớm
	 Đứng cái - Đòng 
	6.489,4

	
	Chính vụ
	Mạ - Đẻ nhánh rộ
	54.115,6

	
	Muộn
	Sạ - Mạ
	1.000,0

	Tổng cộng
	 259.442,0


2.2. Cây trồng khác
	Nhóm/loại cây
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích trồng (ha)

	- Cây rau
	Nhiều giai đoạn
	51.105,8

	- Ngô
	Vụ Mùa 2025
	Thâm râu - TH
	118.365,6

	
	ĐX 2025-2026
	Xuống giống - Cây con
	13.415,9

	- Đậu
	Vụ Mùa 2025
	Chắc quả - TH
	31.097,5

	
	ĐX 2025-2026
	Xuống giống - Cây con
	5.549,8

	- Lạc
	Vụ Mùa 2025
	Chắc quả - TH
	13.139,7

	
	ĐX 2025-2026
	Xuống giống - Cây con
	9.584,1

	- Cây sắn
	131.644,7

	Duyên hải 
Nam Trung bộ
	Hè Thu 2025
	PTTL - Nuôi củ - TH
	28.630,0

	
	Vụ Mùa 2025
	Cây con - PTTL
	9.426,2

	
	ĐX 2025-2026
	Xuống giống - Mọc mầm
	8.157,8

	Tây Nguyên
	Hè Thu 2025
	PTTL - Nuôi củ - TH
	68.911,7 

	
	Vụ Mùa 2025
	Cây con - PTTL
	12.324,0

	
	ĐX 2025-2026
	Xuống giống - Mọc mầm
	4.195,0

	- Cây ăn quả
	
	

	+ Thanh long 
	Chăm sóc - Thu hoạch
	26.489,0

	+ Sầu riêng 
	Chăm sóc - Phân hóa mầm hoa
	104.596,9

	+ Nho 
	Chăm sóc - Thu hoạch
	676,7

	+ Táo 
	Chăm sóc - Thu hoạch
	1.446,1

	+ Dừa 
	Nhiều giai đoạn
	14.792,8

	+ Cây có múi
	Nhiều giai đoạn
	1.734,9

	+ Bơ
	Chăm sóc
	8.960,0

	- Cây công nghiệp

	+ Chè
	Chăm sóc - Thu hoạch
	10.524,5

	+ Mía
	Nhiều giai đoạn
	97.613,1

	+ Cà phê
	Chăm sóc - Ra hoa
	 685.922,9 

	+ Hồ tiêu
	Nuôi quả - Chắc quả
	 74.271,5 

	+ Điều
	Ra đọt non - Ra hoa
	 131.339,7 

	+ Cao su
	Thay lá
	 277.884,5 



2.4. Các tỉnh Nam bộ
a) Cây lúa
	Vụ
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích gieo cấy (ha)
	Diện tích thu hoạch (ha)

	Vụ Thu Đông 2025
	Mạ
	-
	

	
	Đẻ nhánh
	-
	

	
	Đòng-trổ
	419
	

	
	Chín
	6.741
	

	
	Thu hoạch
	
	705.533

	
	- Năng suất (tạ/ha)
	
	57,7

	
	- Sản lượng (tấn)
	
	4.067.488

	Tổng cộng (thực hiện/kế hoạch)
	712.693/700.000

	Vụ Mùa 2025
	Mạ
	-
	

	
	Đẻ nhánh
	-
	

	
	Đòng-trổ
	6.743
	

	
	Chín
	30.638
	

	
	Thu hoạch
	
	217.126

	
	- Năng suất (tạ/ha)
	
	53,8

	
	- Sản lượng (tấn)
	
	1.168.232

	Tổng cộng (thực hiện/kế hoạch)
	254.507/253.000

	Vụ Đông Xuân
2025-2026
	Mạ
	216.164
	

	
	Đẻ nhánh
	741.047
	

	
	Đòng-trổ
	314.089
	

	
	Chín
	79.792
	

	
	Thu hoạch
	
	74.557

	
	- Năng suất (tạ/ha)
	
	61,4

	
	- Sản lượng (tấn)
	
	458.022

	Tổng cộng (thực hiện/kế hoạch)
	1.425.649/1.558.900


b) Cây trồng khác
	STT
	Nhóm/ loại cây
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích gieo trồng (ha)

	1
	Cây rau:
	Nhiều giai đoạn 
	69.037

	2
	Cây ăn quả:
	
	 

	
	Cây Dừa
	Nhiều giai đoạn
	183.435

	
	Cây có múi
	Nhiều giai đoạn
	99.997

	
	Cây Xoài
	Nuôi quả
	64.041

	
	Cây Chuối
	Nhiều giai đoạn
	64.587

	
	Cây Mít
	PTTL, Nuôi quả, TH
	64.367

	
	Cây Sầu Riêng
	Sinh trưởng, TH - chăm sóc
	89.096

	
	Cây Nhãn
	Chăm sóc, PTTL
	24.197

	
	Cây Thanh Long
	Chăm sóc, PTTL
	18.194

	
	Cây Chôm chôm
	Chăm sóc, PTTL
	17.486

	3
	 Cây công nghiệp:
	 
	 

	 
	Cây Cao su
	Rụng lá, ra lá non
	539.903

	
	Cây Điều
	Ra hoa, đậu quả
	184.082

	
	Cây Khoai mì
	PTTL, PT củ, thu hoạch
	55.863

	
	Cây Tiêu
	PTTL, sau thu hoạch
	33.022

	
	Cây Cà phê
	Thu hoạch
	21.762

	
	Cây bắp (ngô)
	Nhiều giai đoạn
	17.775

	
	Cây Mía
	Mới trồng, PTTL, đẻ nhánh
	9.716



II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI (SVGH) CÂY TRỒNG
1. Tình hình SVGH trong tuần : 
Theo Phụ lục 1 – Bảng tổng hợp diện tích nhiễm sinh vật gây hại chủ yếu trên các cây trồng chủ lực trong kỳ báo cáo.
2. Dự báo SVGH trong tuần tới
2.1. Trên cây lúa 
a) Các tỉnh Bắc Bộ:
Ốc bươu vàng, chuột hại tăng; Tuyến trùng hại rễ tiếp tục hại.
b.Bắc Trung Bộ: OBV, chuột, cỏ dại tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa mới xuống giống - đẻ nhánh mức độ hại tăng dần, bệnh đạo ôn có khả năng phát sinh trên mạ, lúa đẻ nhánh tại TP Huế, Quảng Trị.
[bookmark: _Hlk210308525]c) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Cao nguyên Trung bộ:
Duyên hải Nam Trung bộ:
+ Sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu+RLT, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông,... phát sinh gây hại trên lúa Đông Xuân sớm giai đoạn đứng cái - đòng trổ.
+ Bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá,... hại nhẹ rải rác trên lúa Đông Xuân giai đoạn sạ - mạ - đẻ nhánh rộ.
- Tây Nguyên:
+ Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu+RLT, bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông,... tiếp tục gây hại trên lúa Đông Xuân sớm giai đoạn đứng cái - đòng trổ.
+ Bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh nghẹt rễ,... gây hại trên lúa Đông Xuân giai đoạn sạ - mạ - đẻ nhánh rộ.
- Chuột gia tăng hại trên các trà lúa, hại nặng cục bộ trên lúa Đông Xuân giai đoạn sạ - mạ và giai đoạn đứng cái - đòng trổ.
- Ốc bươu vàng: Lây lan theo nguồn nước và gia tăng gây hại trên lúa Đông Xuân giai đoạn sạ - mạ.
c) Các tỉnh Nam bộ:
- Rầy nâu tuổi 5-TT xuất hiện gây hại ở mức nhẹ- trung bình trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh- trổ. Khuyến cáo thăm đồng thường xuyên, theo dõi sát diễn biến của rầy trên đồng để phát hiện sớm rầy gây hại và áp dụng biện pháp quản lý kịp thời.
- Thời tiết duy trì có mưa nắng xen kẽ, chênh lệch nhiệt độ ngày- đêm cao là điều kiện cho nấm, vi khuẩn gây bệnh tiếp tục phát sinh, phát triển. Trên các trà lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh- trổ cần chú ý bệnh đạo ôn lá, bạc lá vi khuẩn gây hại, chủ động phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt trên lúa giai đoạn trổ- chín để bảo vệ năng suất phẩm chất lúa khi thu hoạch. 
- Chú ý ốc bươu vàng gây hại trên lúa mới xuống giống <15NSS, chuột gây hại trên lúa giai đoạn đòng trổ - chín. 
- Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại với tỷ lệ và mật số không cao. 
2.2. Trên cây trồng khác
a) Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, chuột... tiếp tục phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ. 
b) Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan nhiễm bệnh tại các vùng trồng sắn trong cả nước, đặc biệt khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại khác như bọ phấn trắng, rệp sáp,... .
c) Trên cây rau, màu: Các đối tượng sinh vật hại như Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng hại tăng; sâu khoang, rệp, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn tiếp tục hại trên rau họ hoa thập tự ; bệnh xoăn lá virus tiếp tục gây hại trên cây cà chua.
d) Trên cây ăn quả:
- Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, rệp sáp, rệp muội,... phát sinh và gây hại tăng; Bệnh vàng lá thối rễ phát sinh gây hại tăng tại các vùng chuyên canh; bệnh Greening, bệnh thán thư,... tiếp tục gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng.
- Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục hại chủ yếu trên cây nhãn tại các tỉnh phía Nam;  Sâu đo, sâu cuốn tổ, bọ xít nâu .... tiếp tục hại.
- Cây sầu riêng: Bệnh xì nứt thân mủ có khả năng gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt; bệnh thán thư tiếp tục hại.
- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh tại các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ do điều kiện thời tiết mưa nhiều và ẩm độ cao.
- Cây dừa: Bọ vòi voi, bọ cánh cứng tiếp tục phát sinh và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình tại các khu vực trồng dừa; sâu đầu đen có khả năng gia tăng diện tích nhiễm trong thời gian tới, nhất là trên những diện tích vườn dừa cao, lâu năm, khó khăn trong việc chăm sóc cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống.
e) Trên cây công nghiệp lâu năm:
- Cây cà phê: Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên cà phê ở các tỉnh miền Trung; rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, bệnh thán thư, bệnh gỉ sắt, mọt đục cành,... tiếp tục hại.
 - Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh, nhất là trên các vườn tiêu không thoát nước tốt, bón phân không cân đối. Ngoài ra, tuyến trùng hại rễ, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, rệp các loại... tiếp tục gây hại;
- Cây điều: Bọ xít muỗi, thán thư  gây hại tăng trong điều kiện thời tiết thuận lợi hiện nay, hại nặng cục bộ; sâu đục thân/cành, bệnh thán thư...tiếp tục hại.
- Cây cao su: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh đốm lá, ,...tiếp tục gây hại nhẹ đến trung bình, hại nặng cục bộ trên các vườn cao su.
- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ, ... phát sinh gây hại tăng, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng; rầy xanh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình.
         III. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ PHÒNG CHỐNG SVGH
1. Chỉ đạo sản xuất trồng trọt
- Các tỉnh phía Bắc:
+Thực hiện tốt công văn số 149/TTTV- TTBVTV ngày 15/1/2026 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; thực hiện tốt công văn số 3677/TTTV-TTBVTV ngày 23/10/2025 của Cục Trồng trọt và BVTV về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2025. 
+ Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng phòng chống rét đậm, rét hại; chăm sóc, thu hoạch và chăm sóc sau thu hoạch với các vụ đông, cây ăn quả, cây công nghiệp và hoa cây cảnh.
- Đối với các tỉnh phía Nam:  
+ Hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và giảm phát thải; thu hoạch lúa chín và thu gom rơm rạ xử lý, không đốt rơm rạ.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, thu hoạch cây ăn quả, cây công nghiệp và hoa cây cảnh.
2. Công tác phòng chống sinh vật gây hại
- Các tỉnh tiếp tục tổ chức điều tra phát hiện và chủ động biện pháp phòng chống sinh vật gây hại trên các cây trồng, báo cáo về Trung tâm Trồng trọt và BVTV vùng và Cục Trồng trọt và BVTV theo quy định.
- Thực hiện tốt Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV ngày 15/3/2024 của Bộ NN&PTNT về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất; phát động phong trào ra quân diệt chuột và thu lượm ốc bươu vàng đồng loạt trước khi xuống giống vụ Đông Xuân 2025-2026.
- Các tỉnh trồng ngô tiếp tục thực hiện Chỉ thị 4962/BNN-BVTV ngày 15/7/2019 của Bộ trưởng về tăng cường chỉ đạo phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô.  Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu keo mùa thu hại ngô, áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ NN&PTNT ban hành trong công văn số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020.
- Các tỉnh trồng sắn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn./.
	Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để b/c);
- Lãnh đạo Cục TT&BVTV (để b/c);
- VPC (đưa website Cục);
- Các Trung tâm TT&BVTV vùng;
- Báo NNMT, Báo ND, VTV1; 
- Lưu: VT, TTBVTV.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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[bookmark: _Hlk114823002][bookmark: _Hlk106351257]PHỤ LỤC I: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỄM SVGH CHỦ YẾU TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TRONG KỲ
	TT
	Tên SVGH
	DTN(ha)
	DTN so với (ha)
	Phòng trừ (ha)
	Phân bố

	
	
	Nhẹ-TB
	Nặng
	Mất trắng
	Tổng
	Kỳ trước
	CKNT
	
	

	I
	Cây Lúa
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đạo ôn lá
	11.604
	40
	0
	11.644
	2.740
	-10.536
	10.062
	L.ĐồngAG, TN, VL, CT, ĐT, CM

	2
	Đạo ôn cổ bông
	2.087
	0
	0
	2.087
	710
	51
	1.864
	L.ĐồngCT, CM, AG, ĐT

	3
	Rầy hại lúa
	1.150
	0
	0
	1.150
	121
	-1.917
	942
	L.ĐồngĐT, CT, TN, VL, AG

	4
	Sâu đục thân 2 chấm
	423
	0
	0
	423
	44
	-1.268
	370
	L.Đồng, K.HoàCT, ĐT, AG, TN

	5
	Sâu cuốn lá nhỏ
	2.783
	0
	0
	2.783
	992
	-2.937
	1.976
	L.Đồng, K.HoàAG, VL, ĐT, CM, HCM, TN

	6
	Bệnh bạc lá
	1.977
	0
	0
	1.977
	-480
	-3.323
	1.950
	K.Hoà, L.ĐồngAG, CT, CM, ĐT, TN, HCM

	7
	Bệnh đen lép hạt
	2.005
	0
	0
	2.005
	-376
	-1.345
	1.951
	L.ĐồngCT, AG, ĐT, CM, TN

	8
	Chuột hại lúa
	4.410
	6
	0
	4.416
	-2
	-2.765
	4.301
	Điện BiênNA,HT,QT,HuếL.Đồng, Q.Ngãi, K.Hoà, G.Lai, Đ.LắkAG, CT, VL, ĐT, HCM, TN

	9
	Ốc bươu vàng 
	7.820
	37
	0
	7.857
	376
	-3.914
	7.472
	ĐB, HY, PT, BN,...Toàn vùngL.Đồng, K.Hoà, Q.Ngãi, G.Lai, Đ.LắkTN, CM, CT, VL, HCM, AG

	10
	Bệnh khô vằn
	484
	0
	0
	484
	429
	-307
	329
	L.ĐồngAG, HCM

	11
	Muỗi hành 
	125
	0
	0
	125
	121
	-3.277
	125
	AG

	12
	Bọ trĩ
	2.444
	0
	0
	2.444
	-531
	737
	1.837
	HT,QTL.Đồng, G.Lai, Q.Ngãi, K.Hoà, Đ.LắkTN, AG, VL, CTĐT, CM

	II
	Cây trồng khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chổi rồng nhãn
	25
	0
	0
	25
	-18
	-207
	7
	VL, ĐT, CT

	2
	Bệnh vàng lá thối rễ cây có múi
	518
	0
	0
	518
	-97
	93
	232
	Tuyên QuangVL, CT, ĐT, Tp. HCM

	3
	Bệnh Greening
	341
	0
	0
	341
	-21
	-218
	289
	VL, CT

	4
	Đốm nâu thanh long
	1.235
	0
	0
	1.235
	-159
	-558
	218
	L.ĐồngTN, ĐT, Tp HCM

	5
	Bọ cánh cứng hại dừa
	3.038
	2
	0
	3.040
	-211
	-2.110
	422
	L.ĐồngVL, CM, ĐT, CT, AG

	6
	Sâu đầu đen hại dừa 
	64
	0
	0
	64
	-7
	-899
	673
	L.ĐồngVL, AG, ĐT, CT

	7
	Bệnh xì mủ hại sầu riêng
	3.857
	44
	0
	3.901
	-77
	299
	367
	L.Đồng, K.Hoà, Đ.LắkĐN, VL, CT, AG, Tp. HCM

	8
	Tuyến trùng hại tiêu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Chết chậm hại tiêu
	495
	0
	0
	495
	2
	-176
	215
	QTĐN, Tp HCM, AG

	10
	Chết nhanh hại tiêu
	337
	10
	0
	347
	-15
	183
	117
	Đ.Lắk, L.ĐồngĐN, Tp HCM, AG

	11
	Bệnh khô cành cà phê
	4.440
	42
	0
	4.482
	-219
	-3.175
	571
	Điện BiênQTL.Đồng, G.Lai, Đ.LắkĐN

	12
	Gỉ sắt cà phê 
	3.475
	150
	0
	3.625
	-1.462
	-2.934
	477
	ĐB, SLQTL.Đồng, G.Lai, Đ.LắkĐN

	13
	Bọ xít muỗi hại điều
	3.991
	2
	0
	3.993
	-63
	-2.357
	300
	L.Đồng, G.Lai, Đ.LắkĐN

	14
	Bệnh thán thư hại điều
	4.066
	10
	0
	4.076
	164
	-1.044
	682
	L.Đồng, G.Lai, Đ.LắkĐN, Tp HCM

	15
	Bọ xít muỗi hại chè
	1.634
	0
	0
	1.634
	-69
	-1.499
	98
	TN, HNL.Đồng

	16
	Bệnh khảm  lá sắn (mì)
	16.998
	459
	0
	17.457
	2.211
	-13.229
	511
	Toàn vùngĐ.Lắk, G.Lai, K.Hoà, L.ĐồngTN, ĐN, Tp HCM

	17
	Sâu keo mùa thu hại ngô
	129
	0
	0
	129
	-5
	-86
	88
	BN, TQNA,HT,QTL.ĐồngAG




